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	 II. YÊU CẦU ĐIỀU TRA, KIỂM KÊ
	5
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ĐẶT VẤN ĐỀ

Kiểm kê rừng nắm bắt được toàn diện về diện tích rừng; trữ lượng, chất lượng rừng và diện tích đất chưa có rừng được quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp gắn với chủ quản lý cụ thể trên phạm vi cả nước và từng địa phương, là nhiệm vụ được quy định trong Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004, nhằm phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát về quản lý bảo vệ và phát triển rừng và việc lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng từ Trung ương đến địa phương.

Theo thiết kế, quan điểm của đợt kiểm kê rừng lần này là: thứ nhất, thực hiện kiểm kê rừng theo hai giai đoạn độc lập tương đối, đó là: điều tra xây dựng bản đồ hiện trạng rừng và đất chưa có rừng; kiểm kê rừng và đất chưa có rừng, trong đó thành quả của điều tra rừng để phục vụ cho kiểm kê rừng. Hai nội dung này được hoạt động độc lập nhằm phản ánh khách quan công bố số liệu kiểm kê rừng trong toàn quốc và từng địa phương; thứ hai, ứng dụng tối đa tiến bộ khoa học công nghệ là một giải pháp hỗ trợ có tính toàn diện để phục vụ công tác điều tra, kiểm kê rừng làm tăng độ chính xác của cơ sở dữ liệu và giảm, tiết kiệm được tối đa các nguồn lực đầu tư cho công tác điều tra, kiểm kê rừng.
Dự án điểm về điều tra và kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và Hà Tĩnh thực hiện từ tháng 11/2011-9/2012 đã được triển khai thành công. Dựa trên những cơ sở khoa học và bài học kinh nghiệm rút ra từ Dự án điểm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hướng dẫn điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2012- 2015, phục vụ Dự án tổng điều tra và kiểm kê rừng trên phạm vi toàn quốc giai đoạn 2012-2015.

PHẦN 1
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Phạm vi áp dụng: Văn bản này hướng dẫn nội dung, trình tự biện pháp kỹ thuật thực hiện điều tra, kiểm kê rừng; hồ sơ quản lý rừng và thành quả của điều tra, kiểm kê rừng của các chủ quản lý sử dụng rừng; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là cấp tỉnh); các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây viết tắt là cấp huyện); các xã, phường, thị trấn (sau đây viết tắt là cấp xã); và toàn quốc.
2. Đối tượng áp dụng: Ủy ban nhân dân các cấp; các cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp ở trung ương và địa phương; các chủ quản lý, sử dụng rừng, các cán bộ lâm nghiệp xã hoặc kiểm lâm địa bàn; các đơn vị, tổ chức tư vấn có liên quan theo quy định của pháp luật.

II. YÊU CẦU ĐIỀU TRA, KIỂM KÊ
1. Phạm vi và đối tượng thực hiện điều tra, kiểm kê rừng 
a) Công tác điều tra, kiểm kê rừng, đất chưa có rừng được tiến hành toàn bộ trên phạm vi từng tỉnh trong toàn quốc; 
b) Đối tượng điều tra, kiểm kê rừng là toàn bộ diện tích rừng và chất lượng rừng; các trạng thái thực bì trên đất chưa có rừng và diện tích đất chưa có rừng được giao và cho thuê với mục đích phát triển rừng. Toàn bộ chủ rừng đã được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp hoặc đã được giao quản lý, sử dụng rừng, cho thuê rừng, đất rừng.

2. Đơn vị điều tra, kiểm kê rừng và đất chưa có rừng

a) Đơn vị điều tra rừng là các lô trạng thái rừng được xác định bằng khoanh vẽ trên ảnh vệ tinh (theo phương pháp tự động; bán tự động hoặc bằng mắt thường) kết hợp điều tra mặt đất. Trên lô trạng thái chỉ có một trạng thái rừng đồng nhất, diện tích lô nhỏ nhất là 0,5 ha đối với rừng tự nhiên và 0,2 ha đối với rừng trồng.

b) Đơn vị kiểm kê rừng là lô kiểm kê (Lô kiểm kê nằm trên một phần hoặc toàn bộ lô trạng thái, thuộc duy nhất một chủ quản lý, có diện tích tối thiểu 0,2 ha. Lô kiểm kê là đơn vị nhỏ nhất về mặt diện tích để xây dựng cơ sở dữ liệu và lập hồ sơ quản lý rừng);

c) Hệ thống tiểu khu, khoảnh tuân thủ theo kết quả rà soát ba loại rừng (Chỉ thị 38/2005/CT-TTg). Trường hợp những tiểu khu (theo kết quả rà soát ba loại rừng) chưa phân chia khoảnh hoặc có thay đổi bổ sung về hệ thống tiểu khu, khoảnh thì áp dụng theo quy định tại điều 11, Thông tư số 25/2009/TT-BNN hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê rừng. 

3. Chỉ tiêu điều tra, kiểm kê rừng

a) Chỉ tiêu về diện tích 
- Diện tích các loại rừng phân theo nguồn gốc hình thành rừng, cụ thể: rừng tự nhiên và rừng trồng;
- Diện tích các loại rừng phân loại theo mục đích sử dụng, gồm rừng đặc dụng; rừng phòng hộ; rừng sản xuất và rừng ngoài đất quy hoạch cho lâm nghiệp;
- Diện tích các loại rừng phân theo điều kiện lập địa, gồm rừng trên núi đất; rừng trên núi đá; và rừng trên đất ngập nước;
- Diện tích các loại rừng phân theo loài cây, bao gồm rừng gỗ; rừng tre nứa; rừng hỗn giao gỗ và tre nứa; và rừng cau dừa;
- Diện tích các loại rừng phân theo trữ lượng đối với rừng gỗ tự nhiên, gồm rừng giàu; rừng trung bình; rừng nghèo; rừng nghèo kiệt và rừng chưa có trữ lượng.
- Diện tích đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp, gồm: đất có rừng trồng chưa thành rừng; đất trống có cây gỗ tái sinh; đất trống không có cây gỗ tái sinh; núi đá không có cây gỗ tái sinh; đất có cây nông nghiệp; và đất khác.
Đơn vị tính diện tích là héc ta (ha). 

b) Chỉ tiêu về chất lượng rừng  

- Trữ lượng rừng:

+ Đối với rừng tự nhiên, trữ lượng rừng được xác định theo nhóm loài cây gắn với mục đích sử dụng rừng; nhóm chủ quản lý, sử dụng rừng; và đơn vị hành chính.


+ Đối với rừng trồng, trữ lượng rừng được xác định: theo loài cây, nhóm loài cây (rừng trồng hỗn giao); theo cấp tuổi, gắn với mục đích sử dụng rừng; nhóm chủ quản lý, sử dụng rừng; và đơn vị hành chính.

Đơn vị tính trữ lượng rừng gỗ là mét khối (m3), rừng tre nứa và cau dừa là cây.

Trữ lượng rừng được tính bình quân cho một ha đối với từng loại trạng thái rừng trên bản đồ điều tra rừng.


Căn cứ vào trữ lượng bình quân cho trạng thái rừng đã được tính toán và bản đồ phân loại trạng thái rừng (theo kết quả xây dựng bản đồ hiện trạng rừng từ ảnh vệ tinh) tính trữ lượng rừng cho từng lô kiểm kê trên cơ sở tính diện tích rừng.
- Phân loại trạng thái rừng đặc trưng:
+ Đối với rừng tự nhiên: rừng giầu; rừng trung bình; rừng nghèo và rừng nghèo kiệt; rừng chưa có trữ lượng.

+ Đối với rừng trồng: rừng có trữ lượng và rừng chưa có trữ lượng.
Việc xác định các trạng thái rừng và loại đất, loại rừng, căn cứ vào quy định tại Thông tư số 34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2009, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định tiêu chí xác định và phân loại rừng.

4. Phân chia đối tượng kiểm kê rừng


Các chủ quản lý, sử dụng rừng và đất chưa có rừng là cấp kiểm kê cơ sở, được phân chia và thực hiện theo những mức độ kiểm kê sau:

a) Chủ rừng nhóm I: Hộ gia đình; cá nhân; cộng đồng dân cư (gồm: thôn, bản nhóm hộ và các tổ chức trong cộng đồng); Ủy ban nhân dân xã được hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho việc kiểm kê rừng;

b) Chủ rừng nhóm II: Các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng; lâm trường quốc doanh/công ty lâm nghiệp (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên); Doanh nghiệp tư nhân; doanh nghiệp nước ngoài và chủ rừng khác tự tổ chức kiểm kê rừng theo mẫu phiếu quy định, trên cơ sở được hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn kiểm kê và cung cấp các thông tin về kết quả điều tra rừng.

5. Yêu cầu về tư liệu sử dụng trong điều tra, kiểm kê rừng

a) Ảnh vệ tinh

Sử dụng tư liệu ảnh vệ tinh SPOT5 đa phổ và toàn sắc đã qua xử lý ở mức 3 (trực ảnh), đảm bảo các thông số: được nắn chỉnh về hệ tọa độ quốc gia VN 2000 ở múi 3o; độ chính xác về mặt bằng của các điểm khống chế được đo bằng GPS hay trích chọn từ bản đồ tỷ lệ 1/10.000 ở vùng đồng bằng hay vùng núi phải bảo đảm sao cho các yếu tố địa vật trên ảnh phải trùng khớp với các đối tượng tương ứng trên bản đồ nền tỷ lệ 1/10.000.

Trường hợp, không có ảnh vệ tinh SPOT5, thì được phép sử dụng ảnh vệ tinh khác nhưng phải đảm bảo các chỉ tiêu của ảnh tối thiểu đạt được tương tự như ảnh vệ tinh SPOT5.

Thời gian ảnh chụp, không quá một năm, tính tại thời điểm điều tra.

b) Bản đồ

Sử dụng bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hệ tọa độ VN2000 làm nền cho việc xây dựng bản đồ hiện trạng rừng từ ảnh vệ tinh SPOT5. Đưa ranh giới tiểu khu/khoảnh, ranh giới chủ quản lý và ranh giới ba loại rừng (đặc dụng, phòng hộ, sản xuất) lên bản đồ địa hình nền. 
Thống nhất chuyển đổi tất cả các tư liệu gốc sang tư liệu làm việc ở múi chiếu tiêu chuẩn 30, hệ quy chiếu VN2000.
Sử dụng các tài liệu thứ cấp như bản đồ hiện trạng rừng các năm; tư liệu giao đất giao rừng làm tài liệu tham khảo cho quá trình điều tra.

c) Các phần mềm chủ yếu được sử dụng cho điều tra, kiểm kê rừng 
- ERDAS IMAGINE: Sử dụng cho công tác tiền xử lý ảnh, hiệu chỉnh hình học và trộn dữ liệu đa phổ và toàn sắc.

- eCognition phục vụ công tác phân tích giải đoán tự động ảnh vệ tinh SPOPT5 xây dựng bản đồ hiện trạng rừng.

- MapInfo, ARC/GIS: chỉnh sửa, lưu trữ, biên tập và in ấn bản đồ thành quả, đồng thời tính diện tích lô trạng thái rừng.

- Excel: Sử dụng cho việc xây dựng các bảng biểu thống kê kết quả.

- Mapsource (Gar/file): Sử dụng cho việc nhập dữ liệu từ GPS vào máy tính để xử lý.

- Phần mềm quản lý dữ liệu và theo dõi diễn biến rừng.

- Phần mềm liên kết ảnh GPS với ảnh vệ tinh và bản đồ trong hệ tọa độ VN2000.

Ngoài ra, có thể sử dụng các phần mền khác để phục vụ cho công tác điều tra, kiểm kê rừng, nhưng phải đảm bảo cập nhật đầy đủ các thông tin và tích hợp được cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý thống nhất theo yêu cầu dự án.  


d) Các phần cứng chủ yếu được sử dụng cho điều tra, kiểm kê rừng 
- Máy tính có cấu hình mạnh, đã cài đặt các phần mềm
+ Bộ xử lý là Intel Pentium Core 2 duo hoặc cao hơn;
+ Tốc độ xử lý tối thiểu của máy  1.0 GHz hoặc cao hơn;
+ Bộ nhớ trong (RAM): tối thiểu 4 GB hoặc hơn;
+ Card đồ họa màu thực. Ổ cứng có dung lượng lớn đủ để chứa các sản phẩm trung gian cũng như thành quả. Khuyến khích sử dụng thêm ổ cứng di động có dung lượng 1TB trở lên để lưu tất cả các kết quả phân tích trung gian cũng như tư liệu gốc phục vụ công tác lưu trữ cũng như kiểm tra được thuận tiện.

- Máy in: Máy in màu Ao có độ phân giải tối thiểu đạt 600 dpi phục vụ in kiểm tra.

- Các thiết bị hỗ trợ khác: UPS, ổ cứng ngoài phục vụ backup dữ liệu.

- Máy định vị toàn cầu GPS, địa bàn, ống nhòm v.v.

- Máy ảnh số có gắn GPS: dùng để chụp ảnh thực địa, phục vụ công tác xây dựng mẫu khóa ảnh, kiểm tra kết quả phân tích và giải đoán ảnh.
6. Tổng hợp các chỉ tiêu công bố kết quả điều tra, kiểm kê rừng

a) Kết quả điều tra

- Bản đồ hiện trạng rừng và đất chưa có rừng cấp xã theo diện tích các trạng thái rừng (phân loại các trạng thái rừng) tại thời điểm điều tra.
- Xác định trữ lượng cho các trạng thái rừng đối với rừng tự nhiên và cho từng loài cây, hoặc nhóm loài cây đối với rừng trồng gồm: diện tích từng trạng thái rừng, trững lượng bình quân của từng trạn thái rừng.
b) Kết quả kiểm kê rừng

- Hệ thống bản đồ thành quả kiểm kê rừng cấp xã, huyện, tỉnh. Trong đó, bản đồ kiểm kê rừng cấp xã (dạng số) phải chứa đựng đầy đủ các thông tin cho từng lô kiểm kê rừng đã được thu thập trong phiếu kiểm kê. 

- Báo cáo kết quả kiểm kê rừng kèm theo các thông tin trong hệ thống biểu số liệu về diện tích và trữ lượng rừng.
c) Hồ sơ quản lý rừng (Quy định chi tiết phần Phụ lục 1C)

d) Hệ thống chỉ tiêu công bố kết quả kiểm kê rừng 

   - Tổng hợp diện tích các loại đất loại rừng theo mục đích sử dụng; 


- Tổng hợp trữ lượng các loại rừng theo mục đích sử dụng; 



- Diện tích rừng và đất Lâm nghiệp phân theo loại chủ quản lý;



- Trữ lượng các loại rừng phân theo loại chủ quản lý;



- Diện tích rừng trồng phân theo loài cây và cấp tuổi;



- Trữ lượng rừng trồng phân theo loài cây và cấp tuổi;


- Tổng hợp tình trạng quản lý diện tích rừng và đất rừng; 
- Tổng hợp diện tích rừng và độ che phủ rừng theo đơn vị hành chính và toàn quốc.

(Hệ thống biểu tổng hợp kết quả kiểm kê rừng theo Phụ lục 01B)
PHẦN 2 
ĐIỀU TRA RỪNG
SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC ĐIỀU TRA XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG RỪNG


I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1. Tập hợp và xử lý thông tin về các loại bản đồ (dưới dạng tệp tin cơ sở dữ liệu số)
a) Bản đồ nền địa hình VN2000, tỷ lệ 1/10.000; 
b) Bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp xã tỷ lệ 1/10.000;
c) Bản đồ kết quả kiểm kê đất đai cấp xã năm 2010, tỷ lệ 1/10.000; 
d) Bản đồ rà soát quy hoạch 03 loại rừng cấp xã;
e) Bản đồ, số liệu hiện trạng rừng có tại thời điểm gần nhất.

f) Bản đồ giao đất - giao rừng (nếu có); 
g) Các loại bản đồ khác.
Các loại bản đồ được kiểm tra, quy chuẩn và hoàn thiện các tư liệu về bản đồ, như kiểm tra xác định những tồn tại, quy chuyển thống nhất hệ toạ độ, bổ sung và chuẩn hoá thông tin v.v... 
2. Tập hợp và xử lý các thông tin về ảnh vệ tinh SPOT5
a) Ảnh vệ tinh SPOT5 có độ phân giải 2,5mx2,5m hoặc 5mx5m (trong trường hợp không có độ phân giải cao hơn) đã được nắn chỉnh ở mức độ 3 (theo hệ toạ độ VN2000).

b) Kiểm tra, quy chuẩn và hoàn thiện tư liệu ảnh, gồm kiểm tra mức trùm phủ của ảnh trên lãnh thổ, số lượng và giá trị các kênh phổ, nắn chỉnh trực giao,  xác định những cảnh ảnh chính và ảnh bù mây, những khu vực khó giải đoán vì chất lượng ảnh kém…;
c) Hiệu chỉnh ảnh hưởng của địa hình cho giá trị các kênh phổ trên từng cảnh ảnh. 
d) Hiệu chỉnh hình học đưa các cảnh ảnh đa phổ, cũng như toàn sắc về hệ tọa độ VN2000 cùng múi chiếu (múi 30) có khả năng chồng phủ lên tất cả các hệ thống bản đồ đã được chuẩn hóa.
đ) Tăng cường chất lượng ảnh, trộn dữ liệu đa phổ và toàn sắc phù hợp nhằm tăng cường khả năng phân tách giữa các lớp trên ảnh, thể hiện các trạng thái rừng một cách khách quan phù hợp với hiện trạng trong thực tế. 

3. Xây dựng báo cáo về chuẩn hóa dữ liệu, trong đó trình bày rõ các vấn đề phát sinh và đã được giải quyết. Đánh giá chung về độ chính xác và tính thống nhất của các dữ liệu.

4. Các trang thiết bị, công cụ cần thiết khác
a) Một số phần mềm xử lý ảnh, biên tập bản đồ, tính toán dữ liệu (Phần mềm: ERDAS IMAGINE 9.2; eConigtion – Developer 8; MapInfo 10.0; ARC/GIS; Garfile...) và  các thiết bị (GPS, địa bàn, máy ảnh kỹ thuật số, các bảng biểu và phiếu đo đếm...).

b) Thiết kế hệ thống mẫu báo cáo và phiếu điều tra ngoại nghiệp bao gồm: Phiếu điều tra xây dựng mẫu khóa ảnh; Phiếu mô tả điều tra ngoại nghiệp; và các tài liệu liên quan khác.
(Hệ thống mẫu biểu báo cáo và phiếu điều tra ngoại nghiệp theo Phụ biểu 1A)

II. ĐIỀU TRA XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG RỪNG

1. Bước 1: Xây dựng mẫu khóa ảnh giải đoán

a) Quy định về mẫu phân loại khóa ảnh và chọn mẫu
- Các mẫu phân loại khóa ảnh sẽ được xây dựng theo đơn vị cảnh ảnh, không xây dựng hệ thống mẫu khóa ảnh theo các đơn vị hành chính;

- Hệ thống mẫu khóa ảnh phải được xây dựng đủ lớn và mang tính đại diện cho các trạng thái rừng trên các điều kiện địa hình và sinh thái khác nhau. Trên từng cảnh ảnh, mỗi đối tượng lấy số điểm mẫu ít nhất là 20 mẫu.  

- Chọn mẫu trong phòng theo phương pháp ngẫu nhiên;
- Thiết lập hệ thống ô mẫu với kích thước có diện tích 1.000 m2; 
b) Khảo sát ngoại nghiệp
- Thiết kế tuyến điều tra khảo sát ngoại nghiệp; 
- Các nội dung điều tra ô tiêu chuẩn: đường kính thân (D1.3), đường kính tán, chiều cao vút ngọn và mật độ tầng cây cao, độ tàn che, trữ lượng rừng, chiều cao trung bình và độ che phủ của thảm tươi cây bụi, tỷ lệ che phủ mặt đất của thảm khô, độ ẩm, độ xốp của đất.
 - Tiến hành điều tra khảo sát thực địa theo tuyến đã xác định. Quá trình điều tra chụp ảnh và ghi các thông tin vào hệ thống phiếu điều tra ô mẫu; 
(Hệ thống phiếu điều tra ô mẫu trong Phụ biểu 1A) 

c) Hoàn thiện mẫu khóa ảnh giải đoán trạng thái rừng
- Kết hợp kết quả xây dựng, mô tả mẫu phân loại khóa ảnh trong phòng và kết quả kiểm chứng, bổ sung ngoài thực địa để xây dựng bộ mẫu khoá ảnh hoàn chỉnh.

- Xây dựng bản đồ phân bố các ô mẫu phân loại khóa ảnh

- Xây dựng báo cáo đánh giá độ tin cậy công tác xây dựng mẫu ảnh.

2. Bước 2: Giải đoán ảnh trong phòng

Giải đoán phân loại trạng thái rừng được thực hiện theo phương pháp cây phân loại gắn với phần mềm phân loại eCognition, phương pháp này đòi hỏi phải tuân thủ theo nguyên tắc và tiêu chí của phần mền eCognition; đồng thời cán bộ kỹ thuật xử lý phải có trình độ chuyên môn sâu về ảnh vệ tinh; chuyên môn về sinh thái rừng và sự hiểu biết khu vực nghiên cứu. Cụ thể:
a) Tạo hệ thống phân loại (class hierarchy): các trạng thái rừng và đất lâm nghiệp được xây dựng bằng phần mềm eCognition trên cơ sở đặc điểm rừng có trên địa bàn.
b) Xây dựng bộ quy tắc phân loại khóa ảnh: trên cơ sở các tiêu chí phân loại và giá trị ngưỡng của từng tiêu chí đó cho từng trạng thái cần phân loại đã được xác định. Mỗi một trạng thái sẽ được xây dựng một quy tắc phân loại riêng. Nguyên tắc xây dựng một bộ Ruleset sẽ được thực hiện từ khái quát đến chi tiết, từ các đối tượng lớn chính như đất lâm nghiệp, đất ngoài lâm nghiệp sau đó tiến hành cho trạng thái có rừng, không rừng và cuối cùng chi tiết hóa theo hệ thống phân loại đã xác định cho khu vực.
c) Chạy phân loại, giải đoán trạng thái rừng 
Trên cở sở bộ quy tắc đã xây dựng, tiến hành chạy phân loại ảnh, kết quả tất cả các lô đã được phân vùng sẽ được gán tên trạng thái theo thang phân loại. Tuy nhiên, sẽ có nhiều lô nằm cạnh nhau sẽ được gán cùng một tên, do vậy cần tiến hành việc gộp lô. Sau khi gộp, mỗi lô trạng thái rừng sẽ có diện tích tối thiểu là 0,2 ha đối với rừng trồng và 0,5 ha đối với rừng tự nhiên. 
d) Kiểm tra, chỉnh sửa kết quả phân loại trong phòng

Sử dụng các tài liệu, bản đồ hiện có và phương pháp chuyên gia kiểm tra lại tất cả kết quả phân loại tự động nhằm chỉnh sửa, bổ sung các lô có thể bị gán tên trạng thái chưa chuẩn hoặc có sự nhầm lẫn trong quá trình chạy phân loại.

Sử dụng phương pháp tính toán độ chính xác của kết quả phân loại ảnh trong phần mềm eCognition để đánh giá kết quả phân loại ảnh. Nếu độ chính xác tổng thể dưới 75%, cần tiến hành phân loại lại.

Những lô trạng thái còn nghi ngờ, chưa xác định được chính xác tên trạng thái sẽ được đánh dấu để kiểm tra trong quá trình ngoại nghiệp.

đ) Hoàn thiện kết quả phân loại trong phòng

Toàn bộ kết quả phân loại tự động sau khi đã được kiểm tra, bổ sung chỉnh sửa đạt yêu cầu sẽ được biên tập thành bản đồ kết quả giải đoán trong phòng phục vụ công tác kiểm tra ngoại nghiệp, bao gồm các lớp:

- Lớp nền ảnh vệ tinh SPOT5

- Lớp bản đồ nền: ranh giới hành chính, tiểu khu, khoảnh, đường giao thông, thủy văn, khung lưới tọa độ và hệ thống chú giải.

- Lớp đường đồng mức.
- Lớp kết quả phân loại trạng thái rừng và đất lâm nghiệp.
- Các khu vực, lô trạng thái có sự nghi ngờ cần được tăng cường điều tra, bổ sung thực địa.
3. Bước 3: Kiểm tra ngoại nghiệp 
a) Chuẩn bị ngoại nghiệp

- In bản đồ kết quả giải đoán ảnh trong phòng. 
- Thiết kế các tuyến điều tra, in hệ thống mẫu biểu ghi chép ngoại nghiệp (Phụ biểu 1A)
b) Kiểm tra ngoại nghiệp

- Chọn ngẫu nhiên ở mỗi huyện các lô trạng thái (dung lượng mẫu đủ lớn từ 100 đến 200 lô rừng tùy theo quy mô diện tích) để tiến hành kiểm tra; xác định tuyến kiểm tra đảm bảo đi qua nhiều trạng thái nhất.

- Kiểm tra tính chính xác của ranh giới các lô trạng thái rừng đã khoanh vẽ bằng giải đoán ảnh (sử dụng máy định vị GPS). 

- Kiểm tra tính chính xác của tên trạng thái rừng đã được xác định bằng giải đoán ảnh theo TT 34/2009/TT-BNNPTNT
- Kiểm tra tính chính xác của trữ lượng rừng đã được xác định bằng giải đoán ảnh.

- Khoanh vẽ bổ sung các lô rừng và đất lâm nghiệp ở những nơi chất lượng ảnh kém hoặc sau vách núi cao bằng khoanh lô theo dốc đối diện hoặc bằng GPS.
Sau quá trình kiểm tra ngoại nghiệp, toàn bộ các lô trạng thái đã được khoanh vẽ trong phòng đều được định tên chính xác.

c) Xử lý nội nghiệp

- Đánh giá độ chính xác của bản đồ giải đoán bằng các chỉ số khác nhau.

- Hoàn thiện khoá giải đoán căn cứ vào những nhân tố gây nên sai lệch của kết quả giải đoán với thực tiễn.

- Trường hợp độ chính xác của giải đoán thấp hơn yêu cầu (trạng thái rừng chính xác trên 75% và ranh giới lô trạng thái chính xác 95% so với tổng số lô kiểm tra thực địa) thì phải giải đoán lại, nếu giải đoán lại vẫn không đạt yêu cầu thì phải thu thập thêm mẫu để hoàn thiện khoá giải đoán và giải đoán lại.

d) Chỉnh lý, bổ sung bản đồ thành quả điều tra

Việc chỉnh lý, bổ sung bản đồ thành quả điều tra dựa vào kết quả kiểm tra khoanh vẽ bổ sung ở ngoại nghiệp. Cụ thể công việc chỉnh lý, bổ sung như sau:

- Hiệu chỉnh ranh giới trạng thái cho khớp với thực địa.

- Bổ sung diện tích rừng trồng đã thay đổi trạng thái so với ảnh chụp.

- Tạo bảng thuộc tính (Table Structure) cho lớp bản đồ rừng theo quy định.

- Gán thuộc tính vào các hàng (row) và các cột (field) cho các lô trạng thái của bản đồ rừng  theo quy định (Hướng dẫn xây dựng, biên tập bản đồ điều tra, kiểm kê rừng tại Phụ lục 03 ).
4. Bước 4: Biên tập kết quả điều tra rừng
a) Biên tập bản đồ hiện trạng rừng và đất chưa có rừng 
Bản đồ hiện trạng rừng và đất chưa có rừng phục vụ công tác kiểm kê cấp xã tỷ lệ 1/10.000, hệ tọa độ VN2000 múi 3 độ; được biên tập bằng phần mềm MapInfo với cấu trúc các lớp thông tin chính như sau:

- Lớp kết quả bản đồ hiện trạng rừng.

- Đối với bản đồ dạng số thì ảnh nền được lưu ở khuôn dạng ECW nhằm giảm dung lượng lưu trữ và tăng tốc độ hiển thị.
- Trên nền ảnh là các thông tin cơ bản về địa hình bao gồm: đường bình độ, thủy văn, dân cư, giao thông, địa danh, lưới tọa độ Km.

- Ranh giới hành chính các cấp, ranh giới chủ sở hữu, tiểu khu, khoảnh, lô...
- Nền bản ảnh tổ hợp màu tự nhiên được trộn từ ảnh đa phổ độ phân giải 10 m và ảnh toàn sắc 2,5 m. 
b) Biên tập, thống kê số liệu kết quả điều tra hiện trạng rừng

- Tính toán diện tích cho các lô rừng theo đơn vị hành chính cấp xã, từ đó tổng hợp lên cấp huyện, tỉnh.


Xuất kết quả biểu thuộc tính và tổng hợp xây dựng hệ thống biểu kết quả điều tra diện tích rừng.
5. Bước 5: Xây dựng báo cáo điều tra và lý lịch bản đồ thành quả

Báo cáo điều tra là một tài liệu quan trọng tổng hợp đánh giá kết quả công tác điều tra hiện trạng rừng. Báo cáo cần được trình bày xúc tích bao gồm các mục sau: 

- Công tác thu thập số liệu, đánh giá sơ bộ chất lượng ảnh vệ tinh. Những vấn đề tồn tại và hướng giải quyết.

- Công tác chuẩn hóa số liệu, những vấn đề còn tồn tại và hướng giải quyết.

- Công tác xây dựng ô mẫu.
- Công tác nội nghiệp, trình tự và các tham số sử dụng phân tích và giải đoán ảnh. 

- Công tác ngoại nghiệp kiểm tra và đánh giá sơ bộ kết quả điều tra (nếu cần thiết)

- Công tác xây dựng bản đồ ảnh phục vụ công tác kiểm kê

- Xây dựng lý lịch phân tích và giải đoán cho mỗi cảnh ảnh, công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm và nghiệm thu từng giai đoạn.

- Xây dựng lý lịch cho mỗi bản đồ cấp xã 1/10.000, công tác kiểm tra chất  lượng sản phẩm và nghiệm thu từng giai đoạn.
III. ĐIỀU TRA TRỮ LƯỢNG RỪNG
Điều tra trữ lượng rừng bằng phương pháp tính trữ lượng theo giá trị phổ của từng lô rừng. Cụ thể:
1. Xây dựng khoá giải đoán trữ lượng 

Khoá ảnh phục vụ điều tra trữ lượng cho từng lô rừng qua giá trị phổ là phương trình liên hệ giữa trữ lượng với các chỉ tiêu phản xạ phổ được xây dựng cho từng cảnh ảnh. Phương pháp xây dựng khoá giải đoán trữ lượng như sau. 

a) Điều tra mẫu xây dựng khoá ảnh

- Chọn tuyến điều tra. 

- Thiết lập và điều tra ô mẫu.  

- Số lượng ô mẫu: Trên mỗi cảnh ảnh SPOT5, số lượng ô mẫu dùng để xác định trữ lượng rừng cho của một trạng thái rừng hoặc một loài cây trồng tối thiểu là 20 mẫu. 

- Phân bố của các ô mẫu: Các ô mẫu được lựa chọn theo phương pháp điển hình sao cho chúng phân bố tương đối đều theo miền biến thiên về trữ lượng của từng trạng thái rừng hay từng loài cây. 

- Kích thước ô tiêu chuẩn: 30 m x 33 m.
- Điều tra ô tiêu chuẩn, bao gồm các thông tin điều tra: đường kính thân (D1.3), đường kính tán, chiều cao vút ngọn các cây tầng cây cao, độ tàn che, xác định tiết diện ngang ở vị trí 1.3 m. 

- Tính trữ lượng rừng và đặc điểm điều tra lâm phần

Trữ lượng rừng tại mỗi ô tiêu chuẩn được xác định bằng việc sử dụng các bảng tra trữ lượng thích hợp và công thức tính trữ lượng từ tổng tiết diện ngang.

b) Lập khoá xác định trữ lượng rừng 

- Tạo ảnh tổ hợp màu giả độ phân giải 2,5 m từ 3 kênh đa phổ và kênh toàn sắc của mỗi cảnh ảnh SPOT5. 

- Khoanh vi các diện tích đồng nhất trên ảnh tổ hợp màu giả bằng phương pháp phân loại không kiểm định. Sử dụng chức năng tự động của phần mềm eCognition để khoanh các diện tích đồng nhất trên ảnh thành những lô trạng thái có kích thước nhỏ, hay còn gọi là lô phụ bằng cách chọn những giá trị thích hợp của "Scale parametTer". Kết xuất thành tệp bản đồ gồm ranh giới các lô trạng thái rừng kích thước nhỏ cùng với các thông tin về giá trị trung bình, sai tiêu chuẩn từng kênh phổ và độ sáng chung. 

- Hiệu chỉnh giá trị các kênh phổ và xác định các chỉ số bổ sung.  

- Xây dựng phương trình tính trữ lượng rừng - hay khoá giải đoán trữ lượng rừng. Sử dụng phương pháp thống kê đa biến để xây dựng phương trình tương quan giữa trữ lượng rừng ở các ô tiêu chuẩn với đặc điểm phản xạ phổ đã hiệu chỉnh của các lô trạng thái chứa các ô tiêu chuẩn. Phương trình tương quan giữa trữ lượng và đặc điểm phản xạ phổ của các lô nhỏ được sử dụng làm khoá ảnh xác định trữ lượng rừng. 

- Kiểm tra thực địa để hiệu chỉnh khoá giải đoán trữ lượng

2.  Xác định trữ lượng bình quân cho một lô rừng (Mtblo)
a) Xác định trữ lượng rừng lần thứ nhất 
- Tính trữ lượng rừng cho các lô trạng thái rừng nhỏ (lô phụ): Sử dụng khoá giải đoán trữ lượng để tính trữ lượng theo các giá trị phổ cho từng lô trạng thái rừng đã phân chia bằng phần mềm eCognition.

- Ghép các trạng thái rừng nhỏ thành những lô trạng thái rừng lớn (lô chính)

- Tính trữ lượng cho mỗi lô chính qua trữ lượng của các lô phụ chứa trong nó theo phương pháp trung bình trong số diện tích. 

b) Xác định trữ lượng rừng lần thứ 2 sau kiểm kê rừng

- Kiểm tra và tổng hợp số liệu về trữ lượng của các lô rừng được xác định bởi chủ rừng nhóm I và nhóm II. 

- Phúc tra trữ lượng rừng ở 200-300 điểm điển hình trên những tuyến điều tra không trùng với các tuyến đã sử dụng để giải đoán trữ lượng lần thứ nhất.

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự sai lệch giữa trữ lượng xác định lần thứ nhất với trữ lượng thực tế qua phúc tra và qua xác định bởi các chủ rừng nhóm I và nhóm II trong kiểm kê để chỉnh sửa khoá xác định trữ lượng rừng. 

- Sử dụng khoá đã hoàn thiện để xác định trữ lượng rừng lần thứ 2 cho các lô phụ và lô chính.

3.  Xác định tổng trữ lượng cho một lô rừng 

Tổng trữ lượng của một lô rừng được xác định bằng công thức sau.

Mlo = Mtblo * dtlo

Trong đó Mtblo là trữ lượng bình quân của một lô rừng có đơn vị tính là m3/ha, dtlo là diện tích của lô rừng tính theo hecta.

Độ chính xác cần thiết đối với xác định trữ lượng rừng trong điều tra kiểm kê rừng tại (Phụ lục 02) Hướng dẫn kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu Điều tra, kiểm kê rừng.
IV. XÂY DỰNG TÀI LIỆU HỖ TRỢ KIỂM KÊ RỪNG 

1. Biên tập bản đồ hiện trạng phục vụ kiểm kê rừng đối với chủ rừng nhóm I và II. Trong đó:

a) Chồng xếp các lớp thông tin về quy hoạch 3 loại rừng và thông tin chủ quản lý lên nền ảnh vệ tinh (đã được thể hiện rõ hiện trạng rừng) cho từng xã.

b) Trường hợp, địa phương không có bản đồ chủ quản lý (bản đồ giao đất lâm nghiệp) thì sử dụng nền ảnh vệ tinh (đã được thể hiện rõ hiện trạng rừng) cho từng xã để tiến hành kiểm kê.

2. Tài liệu hỗ trợ kiểm kê rừng chủ yếu gồm danh sách các lô kiểm kê rừng của chủ rừng nhóm I và nhóm II được thống kê theo xã và từng tiểu khu và khoảnh. Các danh sách được kết xuất ra từ bản đồ hiện trạng rừng trên đó có ranh giới các đơn vị hành chính, ranh giới các chủ rừng, ranh giới trạng thái rừng. 

a) Với chủ rừng nhóm I, danh sách các lô rừng của từng xã có thông tin về số khoảnh, tiểu khu, lô và tên chủ rừng của từng lô.

b) Với chủ rừng nhóm II, thể hiện hiện trạng rừng, loài cây, trữ lượng rừng theo lô chính và lô phụ...
Sản phẩm chủ yếu bàn giao phục vụ kiểm kê rừng bao gồm: bản đồ kiểm kê rừng in trên nền ảnh vệ tinh và bản đồ số tỷ lệ 1/10.000 và danh sách các lô rừng phục vụ kiểm kê rừng từng xã (dạng file dữ liệu).
PHẦN 3.

KIỂM KÊ RỪNG


I. CÁC ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT PHỤC VỤ KIỂM KÊ RỪNG

1. Công tác chuẩn bị

a) Tiếp nhận các thông tin, tài liệu và phần mềm hỗ trợ kiểm kê rừng (thành quả của điều tra)

- Phiếu tự kê khai rừng và đất chưa có rừng, được sử dụng cho các chủ rừng và Phiếu kiểm kê rừng và đất chưa có rừng của tổ công tác;

- Bản đồ hiện trạng rừng cấp xã tỷ lệ 1/10.000;

- Báo cáo kết quả điều tra rừng (kèm theo các biểu diện tích các loại rừng; biểu tổng hợp các chỉ tiêu bình quân về trữ lượng rừng);

b) Các phần mềm hỗ trợ kiểm kê
 Phần mềm biên tập bản đồ kết quả kiểm kê rừng; Phần mềm cơ sở dữ liệu kiểm kê rừng; Phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý rừng;

c) Tài liệu đào tạo tập huấn: Bao gồm, các hướng dẫn kỹ thuật kiểm kê rừng; biện pháp tổ chức kiểm kê rừng
d) Các loại bản đồ, tài liệu khác có liên quan
Bản đồ quy hoạch 3 loại rừng có ranh giới hệ thống tiểu khu, khoảnh và số liệu kèm theo; bản đồ kết quả kiểm kê đất năm 2010 cấp xã và số liệu kèm theo; bản đồ giao đất lâm nghiệp,…;
đ) Mua sắm/tập hợp các trang thiết bị phục vụ kiểm kê rừng, như máy tính, máy in, máy GPS v.v…;

e) Tổ chức hội nghị triển khai kiểm kê rừng các cấp (tỉnh, huyện, xã) 
f) Tuyên truyền phổ biến chủ trương và triển khai kế hoạch thực hiện để các cấp, các ngành và người dân hiểu, chủ động, tích cực tham gia.

2. Thành lập tổ công tác và tổ chức triển khai thực hiện

a) Thành lập tổ công tác các cấp xã/huyện/tỉnh 

- Thành lập các tổ công tác của từng cấp hướng dẫn chủ rừng kiểm kê, đồng thời tổ chức đối chiếu với số liệu điều tra và số liệu thực tế để thống nhất số liệu kiểm kê. Cập nhật và tổng hợp số liệu kiểm kê từng cấp hành chính theo mẫu quy định.

- Tổ công tác kiểm kê rừng được thành lập tối đa 05 người/tổ, thành phần gồm cán bộ chuyên môn ở địa phương để tổ chức kiểm kê trên hiện trường. 

b) Tư vấn Trung ương
Các cơ quan, đơn vị tư vấn Trung ương theo nhiệm vụ phân công sẽ hướng dẫn kỹ thuật kiểm kê, cập nhật thông tin kiểm kê; tổ chức kiểm tra, giám sát và hướng dẫn, nghiệm thu thành quả kiểm kê rừng của địa phương. 

c) Tổ chức triển khai thực hiện

- Tổ công tác kiểm kê rừng cấp tỉnh tiếp nhận thành quả của công tác điều tra (bản đồ hiện trạng rừng cấp xã và các phiếu biểu số liệu điều tra); thống kê và in sao hệ thống mẫu phiếu, biểu kiểm kê để bàn giao tài liệu cho tổ công tác kiểm kê rừng cấp huyện và chủ kiểm kê rừng nhóm II. Đồng thời, tổ chức hội nghị triển khai và đào tạo, tập huấn kiểm kê rừng cho cấp huyện.

- Tổ công tác kiểm kê rừng cấp huyện tổ chức tiếp nhận tài liệu phục vụ kiểm kê rừng và bàn giao tài liệu cho tổ công tác kiểm kê rừng cấp xã để thực hiện. Đồng thời, tổ chức hội nghị triển khai và đào tạo, tập huấn kiểm kê rừng cho cấp xã.

- Tổ công tác kiểm kê rừng cấp xã tổ chức tiếp nhận tài liệu phục vụ kiểm kê rừng và bàn giao tài liệu cho các chủ rừng để thực hiện. Đồng thời, tổ chức hội nghị triển khai và hướng dẫn chủ rừng kiểm kê rừng ở cơ sở.

3. Đào tạo tập huấn
Công tác đào tạo tập huấn sẽ được tiến hành từ cấp tỉnh đến huyện và xã. Các cán bộ chuyên môn của tỉnh được trung ương đào tạo tập huấn (TOT) sẽ tổ chức đào tạo tập huấn cho các cán bộ chuyên môn của huyện và cán bộ chuyên môn của huyện tập huấn cho cán bộ thực hiện ở xã và thôn bản.

a) Tập huấn cấp tỉnh: thành phần tham gia tập huấn gồm đại diện lãnh đạo cấp huyện, các Hạt Kiểm lâm, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Tài nguyên và môi trường; các Lâm trường, Công ty lâm nghiệp, các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng trực thuộc cấp tỉnh và một số đơn vị liên quan khác;

b) Tập huấn cấp huyện: thành phần tham gia tập huấn gồm lãnh đạo xã; Kiểm lâm viên phụ trách địa bàn; cán bộ lâm nghiệp, địa chính xã và cá nhân có liên quan.

c) Cán bộ giảng dạy lớp tập huấn: các cán bộ đã tham gia lớp tập huấn ở cấp Trung ương; cấp tỉnh và các chuyên gia do Ban chỉ đạo điều tra, kiểm kê rừng cấp tỉnh, huyện yêu cầu.


II. TRÌNH TỰ NỘI DUNG KIỂM KÊ RỪNG Ở CÁC CẤP
Việc thực hiện kiểm kê bắt đầu từ chủ rừng nhóm I, gắn với địa bàn hành chính xã; và chủ rừng nhóm II gắn với địa bàn hành chính xã huyện và/hoặc tỉnh; các bước tiếp theo sẽ được tổng hợp từ xã đến huyện, tỉnh và Trung ương.
Sơ đồ tổ chức thực hiện kiểm kê rừng


1. Nội dung các bước kiểm kê rừng 

a) Bước 1. Tập hợp và xử lý các thông tin phục vụ kiểm kê 

- Tiếp nhận thành quả điều tra rừng và các tài liệu thứ cấp

+ Bản đồ hiện trạng rừng phục vụ kiểm kê rừng (in trên nền ảnh vệ tinh và bản đồ số) tỷ lệ 1/10.000 trên đó thể hiện các trạng thái rừng, ranh giới các chủ rừng, ranh giới các đơn vị hành chính và đơn vị quản lý rừng theo quy hoạch 3 loại rừng, sông suối, địa hình địa vật.

+ Danh sách các lô trạng thái rừng và đất lâm nghiệp: đối với nhóm I, các xã đã có các chủ rừng xác định rõ ranh giới giao đất, trong đó ghi rõ địa danh, diện tích, hiện trạng rừng và tên chủ rừng của từng lô rừng; đối với chủ rừng nhóm II, thể hiện hiện trạng rừng, loài cây, trữ lượng rừng theo lô chính và lô phụ...

- Tài liệu hướng dẫn kiểm kê rừng, các mẫu biểu phục vụ chỉ đạo hoạt động kiểm kê rừng v.v...(chi tiết các biểu mẫu phần Phụ lục 1A) 

- Các nguồn tài liệu thứ cấp, gồm bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp xã tỷ lệ 1/10.000; Bản đồ kết quả kiểm kê đất đai cấp xã năm 2010, tỷ lệ 1/10.000;   Bản đồ giao đất - giao rừng (nếu có); Bản đồ rà soát quy hoạch 03 loại rừng cấp xã.
- In, nhân sao và cấp phát mẫu phiếu, biểu, các tài liệu, bản đồ khác phục vụ kiểm kê rừng cho các đơn vị hành chính thuộc tỉnh.

Sản phẩm chủ yếu của hoạt động chuẩn bị tài liệu phục vụ kiểm kê rừng bao gồm: bản đồ kiểm kê rừng in trên nền ảnh vệ tinh và bản đồ số tỷ lệ 1/10.000; danh sách các lô rừng phục vụ kiểm kê rừng từng xã, bản kế hoạch kiểm kê rừng cấp xã, các dụng cụ cần thiết và hệ thống mẫu biểu cho kiểm kê rừng.
b) Bước 2. Kiểm kê diện tích

* Kiểm kê chủ rừng nhóm I
- Tổ chức họp thôn, bản để thảo luận, thực hiện các công việc sau:

+ Tuyên truyền, phổ biến chủ trương và mục đích yêu cầu của kiểm kê rừng; phát và hướng dẫn chủ rừng kê khai phiếu kiểm kê rừng; giải thích các thông tin trên mẫu phiếu, điền các thông tin vào phiếu kiểm kê theo kết quả phỏng vấn chủ rừng.

+ Xác định sơ bộ ranh giới rừng và đất của từng chủ rừng hoặc nhóm chủ rừng; những thay đổi ranh giới rừng và đất của hộ hoặc nhóm hộ: Tổ công tác kiểm kê rừng cấp xã cùng với chủ rừng sử dụng bản đồ có ranh giới các lô rừng trên nền ảnh vệ tinh độ phân giải cao để rà soát, kiểm tra, điều chỉnh và bổ sung ranh giới cho từng lô rừng của từng chủ rừng. Quá trình khoanh vẽ phải đảm bảo độ chính xác, nét vẽ rõ ràng, không mờ, ghi các thông tin về lô kiểm kê vào bản đồ và danh sách chủ rừng của thôn. 
+ Trường hợp các xã đã có bản đồ giao đất lâm nghiệp chi tiết đến từng chủ rừng, tổ công tác cấp xã trực tiếp can vẽ các ranh giới giao đất vào bản đồ kiểm kê rừng. Sau đó giới thiệu với người dân, thống nhất về ranh giới, số lượng lô kiểm kê, phục vụ cho điền mẫu phiếu kiểm kê.

+ Trên cơ sở những thông tin do chủ rừng cung cấp, tổ công tác sẽ xác định chính xác ranh giới các lô kiểm kê rừng và hoàn thành phiếu kiểm kê rừng cho từng lô kiểm kê rừng.
+ Điều tra bổ sung đặc điểm các lô kiểm kê rừng, ranh giới giữa các nhóm chủ rừng cho những trường hợp không xác định được tại cuộc họp. Tổ công tác cùng với nhóm chủ rừng liên quan trực tiếp đi hiện trường, căn cứ vào địa vật, hiện trạng lớp phủ xác định ranh giới (có thể dùng GPS để định vị), khoanh vẽ ranh giới vào bản đồ.
+ Lập danh sách các lô kiểm kê rừng của xã.

Tổ công tác kiểm kê rừng cấp xã căn cứ các phiếu kiểm kê rừng của các chủ rừng, tiến hành thống kê danh sách các lô kiểm kê rừng của xã và được xã xác nhận.

Tổ công tác kiểm kê rừng cấp xã kiểm tra sự phù hợp của phiếu kiểm kê rừng với bản đồ kiểm kê rừng, bổ sung và hoàn thiện các thông tin trên phiếu kiểm kê rừng, ranh giới và số hiệu các lô kiểm kê rừng trên bản đồ, kiểm tra danh sách các lô kiểm kê rừng của xã. 

+ Kiểm tra hoạt động kiểm kê rừng 

Các tổ công tác kiểm kê rừng cấp tỉnh và huyện phối hợp với cán bộ tư vấn tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện và tiến độ kiểm kê rừng, kỹ thuật và kết quả kiểm kê rừng của các tổ công tác kiểm kê rừng cấp xã.

+ Bàn giao sản phẩm kiểm kê rừng 
Sản phẩm chính của kiểm kê rừng chủ rừng nhóm I khi kết thúc ngoại nghiệp, gồm bản đồ giấy kiểm kê rừng có ranh giới và tên trạng thái của từng lô rừng đã được điều chỉnh phù hợp với thực địa; Bộ phiếu kiểm kê rừng của từng lô kiểm kê rừng với các nhóm chỉ tiêu và danh sách các lô rừng phù hợp với bản đồ kiểm kê rừng của các xã.

Tổ công tác kiểm kê rừng cấp xã sao lưu, đóng gói bản đồ, phiếu kiểm kê trên địa bàn xã và bàn giao sản phẩm kiểm kê rừng cho tổ công tác và ban chỉ đạo kiểm kê rừng cấp trên.

* Kiểm kê chủ rừng nhóm II
- Các hoạt động kiểm kê do chủ rừng tự thực hiện, các bước cụ thể:

+ Rà soát hệ thống ranh giới rừng và đất rừng của chủ rừng; hiệu chỉnh ranh giới ở những nơi mới phát sinh khác với ranh giới đã được xác định trong các quyết định giao đất trước đây, số hóa lại ranh giới hiện tại lên bản đồ.

+ Điều tra, hiệu chỉnh ranh giới các trạng thái rừng có sự biến động. 

+Bổ sung và chỉnh sửa thông tin cho các lô kiểm kê rừng về đặc điểm các lô rừng vào bảng danh sách các lô rừng của mình. 

+ Kiểm tra kết quả. 

Ban chỉ đạo và tổ công tác kiểm kê rừng cấp tỉnh phối hợp với cán bộ tư vấn Trung ương sẽ kiểm tra hoạt động và kết quả kiểm kê rừng của các chủ rừng.

+ Bàn giao sản phẩm kiểm kê rừng 

Sản phẩm kiểm kê của chủ rừng nhóm II, gồm: bản đồ kiểm kê rừng đã điều chỉnh ranh giới các lô rừng phù hợp với thực tế (bản số); danh sách các lô rừng với các tiêu chí phù hợp với bản đồ kiểm kê rừng đã bổ sung chỉnh sửa.
c) Bước 3. Kiểm kê về trữ lượng

- Đối chiếu trữ lượng từng lô trạng thái và trữ lượng ghi trong phiếu kiểm kê của chủ rừng với trữ lượng điều tra bình quân;

- Kiểm kê bổ sung trữ lượng của các lô trạng thái có sai số lớn;

- Tính toán trữ lượng bình quân trên ha được lấy từ số liệu trong kết quả điều tra trữ lượng rừng; tính toán trữ lượng rừng cho từng lô kiểm kê = Mbq/ha (của trạng thái lô)  x  DT lô và tính tổng trữ lượng rừng cho từng chủ quản lý = Tổng trữ lượng của các lô kiểm kê trong các thửa đất của chủ quản lý cộng lại theo loại rừng (gỗ, tre nứa tự nhiên; gỗ, tre luồng trồng)
- Tổng hợp kết quả kiểm kê trữ lượng.

2. Tổng hợp kết quả kiểm kê rừng
Kết quả kiểm kê rừng được tổng hợp từ các phiếu điều tra, kiểm kê rừng của từng chủ rừng gắn với hệ thống biểu cấp xã, huyện, tỉnh, và cả nước, cụ thể:

a) Số liệu, tài liệu kiểm kê rừng cấp xã được tổng hợp từ các chủ rừng theo các phiếu điều tra, kiểm kê rừng. Cụ thể:

- Kiểm tra, hiệu chỉnh số liệu của các chủ rừng đảm bảo tính đầy đủ và thống nhất khuôn dạng của dữ liệu, khắc phục mọi sai sót trong quá trình thu thập tài liệu ngoại nghiệp. 

- Bổ sung thông tin cho bản đồ kiểm kê rừng xã. 

- Tổng hợp diện tích rừng và đất lâm nghiệp, trữ lượng rừng của xã theo hệ thống mẫu biểu quy định.

b) Số liệu, tài liệu kiểm kê rừng cấp huyện được tổng hợp từ số liệu của cấp xã. Cụ thể:

- Kiểm tra, hiệu chỉnh số liệu các xã đảm bảo tính đầy đủ và thống nhất khuôn dạng của dữ liệu, khắc phục mọi sai sót trong quá trình thu thập tài liệu ngoại nghiệp. 

- Cập nhật số liệu kiểm kê rừng vào phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu. Đồng thời cập nhật bổ sung số liệu kiểm kê rừng của chủ rừng nhóm II (do tỉnh chuyển giao) để tổng hợp số liệu hiện trạng rừng của toàn huyện.

- Số hoá và biên tập bản đồ kiểm kê rừng của từng xã, hiệu chỉnh bảng thuộc tính và nhập các thông tin liên quan cho từng lô sau hiệu chỉnh.

- Bổ sung thông tin cho bản đồ kiểm kê rừng để mô tả được đầy đủ kết quả của kiểm kê rừng. 

- Tổng hợp diện tích rừng và đất lâm nghiệp, trữ lượng rừng cho từng xã và huyện theo hệ thống mẫu biểu quy định.

c) Số liệu, tài liệu kiểm kê rừng cấp tỉnh được tổng hợp từ số liệu của cấp huyện và chủ rừng nhóm II. Cụ thể:


- Tiếp nhận bản đồ, số liệu kiểm kê rừng của chủ rừng nhóm II


+ Kiểm tra số liệu, bản đồ kiểm kê rừng;


+ Bóc tách số liệu, bản đồ kiểm kê của từng xã, huyện và chuyển giao lại cho các huyện có diện tích rừng của chủ rừng nhóm II nằm trên địa bàn huyện để tổ chức tổng hợp số liệu, bản đồ theo các cấp hành chính.


- Tiếp nhận bản đồ, số liệu kiểm kê rừng của các huyện


+ Kiểm tra kết quả kiểm kê rừng của các huyện theo đúng khuôn dạng của dữ liệu, tính đầy đủ của dữ liệu. 

+Tổng hợp số liệu, bản đồ kiểm kê rừng toàn tỉnh theo hệ thống mẫu biểu quy định.


+ Báo cáo kết quả kiểm kê rừng toàn tỉnh.

d) Số liệu kiểm kê rừng  toàn quốc được tổng hợp từ số liệu của cấp tỉnh.


đ) Số liệu cấp xã, huyện, tỉnh, và cả nước được tổng hợp từ số liệu các đơn vị hành chính trực thuộc bằng phần mềm cơ sở dữ liệu, các biểu kiểm kê rừng gồm:
- Tổng hợp diện tích các loại đất loại rừng theo mục đích sử dụng; 


- Tổng hợp trữ lượng các loại rừng theo mục đích sử dụng; 



- Diện tích rừng và đất Lâm nghiệp phân theo loại chủ quản lý;



- Trữ lượng các loại rừng phân theo loại chủ quản lý;



- Diện tích rừng trồng phân theo loài cây và cấp tuổi;



- Trữ lượng rừng trồng phân theo loài cây và cấp tuổi;


- Tổng hợp tình trạng quản lý diện tích rừng và đất rừng; 
- Tổng hợp diện tích rừng và độ che phủ rừng theo đơn vị hành chính và toàn quốc;

Nội dung chi tiết các biểu quy định tại phần phụ lục (Phụ lục 1C)

III. LẬP HỒ SƠ QUẢN LÝ RỪNG

1. Quy định chung về lập hồ sơ quản lý rừng 

a) Hồ sơ quản lý rừng lập cho từng tiểu khu rừng và chủ rừng để phục vụ cho quản lý ngành lâm nghiệp.
b) Hồ sơ quản lý rừng bao gồm danh sách các lô kiểm kê rừng của từng chủ rừng, từng đơn vị quản lý và đơn vị hành chính những số liệu về diện tích, trữ lượng rừng, bản đồ kèm theo thể hiện đến lô quản lý; và các tài liệu liên quan sẽ được cập nhật bổ sung trong quá trình quản lý ở địa phương.


Trình tự và phương pháp lập Hồ sơ quản lý rừng theo qui định tại Thông tư số 25/2009/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Hồ sơ quản lý rừng


a) Hồ sơ quản lý từng tiểu khu rừng


- Kết quả của kỳ kiểm kê rừng được cập nhật vào hồ sơ quản lý rừng cho từng tiểu khu. 


- Hồ sơ được lập cho từng tiểu khu, có số hiệu đến từng lô quản lý. Các tiểu khu phải ký hiệu thống nhất và được đánh số thứ tự khép kính trên địa bàn huyện, tỉnh.

b) Hồ sơ quản lý rừng cấp xã

- Sổ quản lý rừng của xã; sổ theo dõi, ghi chép thống kê diện tích, trữ lượng rừng hàng năm, hoặc xây dựng cơ sở dữ liệu để theo dõi, cập nhật diễn biến rừng và chủ quản lý hàng năm;

- Bản đồ hiện trạng rừng và đất chưa có rừng;

- Bản đồ các chủ quản lý rừng và đất chưa có rừng.
- Các tài liệu khác có liên quan.

c) Hồ sơ quản lý rừng cấp huyện

- Các biểu tổng hợp kết quả kiểm kê, thống kê diện tích và trữ lượng rừng của các xã theo đơn vị hành chính, theo 3 loại rừng và theo chủ quản lý rừng;

- Bản đồ hiện trạng rừng, bản đồ quy hoạch 3 loại rừng và các bản đồ liên quan khác;

- Sổ theo dõi giao đất, giao rừng cho các chủ quản lý.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý rừng và theo dõi, cập nhật diễn biến rừng và chủ quản lý, sử dụng hàng năm;

- Các tài liệu khác có liên quan.

d) Hồ sơ quản lý rừng cấp tỉnh

- Các biểu tổng hợp kết quả kiểm kê, thống kê diện tích và trữ lượng rừng của các huyện theo đơn vị hành chính, theo 3 loại rừng và theo chủ quản lý rừng;

- Bản đồ hiện trạng rừng, bản đồ quy hoạch 3 loại rừng và các bản đồ liên quan khác;

- Sổ theo dõi giao đất, giao rừng cho các đơn vị, tổ chức;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý rừng và theo dõi, cập nhật diễn biến rừng và chủ quản lý, sử dụng rừng hàng năm;

- Các tài liệu khác có liên quan.

3. Giao nộp thành quả kiểm kê rừng, hồ sơ quản lý rừng

a) Cấp xã: nộp toàn bộ 

b) Cấp huyện

c) Cấp tỉnh

PHẦN 4.

THÀNH QUẢ ĐIỀU TRA, KIỂM KÊ

I. THÀNH QUẢ ĐIỀU TRA RỪNG 

Toàn bộ thành quả điều được lưu trữ ở dạng giấy và dạng số, gồm các loại sau đây: phiếu, biểu và hồ sơ điều tra và kết quả tính toán trữ lượng, cụ thể:

1. Biểu tổng hợp diện tích, trữ lượng rừng trồng theo loài cây, nhóm loài cây và cấp tuổi các cấp hành chính;

2. Các bảng số liệu kết quả tính toán trữ lượng bình quân của các trạng thái rừng tự nhiên.

II. THÀNH QUẢ KIỂM KÊ RỪNG

1. Cấp xã

a) Bản đồ 

- Bản đồ kiểm kê rừng cấp xã: tỷ lệ 1/10.000; 


- Bản đồ hiện trạng rừng cấp xã; 


- Bản đồ hiện trạng chủ quản lý rừng cấp xã;   

b) Hệ thống biểu kết quả kiểm kê

- Tổng hợp diện tích các loại đất loại rừng theo mục đích sử dụng; 


- Tổng hợp trữ lượng các loại rừng theo mục đích sử dụng; 



- Diện tích rừng và đất Lâm nghiệp phân theo loại chủ quản lý;



- Trữ lượng các loại rừng phân theo loại chủ quản lý;



- Diện tích rừng trồng phân theo loài cây và cấp tuổi;



- Trữ lượng rừng trồng phân theo loài cây và cấp tuổi;


- Tổng hợp tình trạng quản lý diện tích rừng và đất rừng; 
- Tổng hợp diện tích rừng và độ che phủ rừng theo đơn vị hành chính
c) Hồ sơ quản lý rừng theo chủ quản lý rừng (Phụ lục 01C)
2. Cấp huyện

a) Bản đồ:


- Bản đồ kiểm kê rừng cấp huyện: tỷ lệ 1/50.000;


- Bản đồ hiện trạng rừng cấp huyện; 


- Bản đồ hiện trạng chủ quản lý rừng cấp huyện.   

b) Hệ thống biểu kiểm kê

- Tổng hợp diện tích các loại đất loại rừng theo mục đích sử dụng; 


- Tổng hợp trữ lượng các loại rừng theo mục đích sử dụng; 



- Diện tích rừng và đất Lâm nghiệp phân theo loại chủ quản lý;



- Trữ lượng các loại rừng phân theo loại chủ quản lý;



- Diện tích rừng trồng phân theo loài cây và cấp tuổi;



- Trữ lượng rừng trồng phân theo loài cây và cấp tuổi;


- Tổng hợp tình trạng quản lý diện tích rừng và đất rừng; 
- Tổng hợp diện tích rừng và độ che phủ rừng theo đơn vị hành chính 

c) Hồ sơ quản lý rừng (Phụ lục 01C)
3. Cấp tỉnh

a) Bản đồ:

- Bản đồ kiểm kê rừng cấp tỉnh: tỷ lệ 1/100.000;

- Bản đồ hiện trạng rừng cấp tỉnh; 

- Bản đồ hiện trạng chủ quản lý rừng cấp tỉnh.   

b) Hệ thống biểu kiểm kê

- Tổng hợp diện tích các loại đất loại rừng theo mục đích sử dụng; 


- Tổng hợp trữ lượng các loại rừng theo mục đích sử dụng; 



- Diện tích rừng và đất Lâm nghiệp phân theo loại chủ quản lý;



- Trữ lượng các loại rừng phân theo loại chủ quản lý;



- Diện tích rừng trồng phân theo loài cây và cấp tuổi;



- Trữ lượng rừng trồng phân theo loài cây và cấp tuổi;


- Tổng hợp tình trạng quản lý diện tích rừng và đất rừng; 
- Tổng hợp diện tích rừng và độ che phủ rừng theo đơn vị hành chính 

c) Hồ sơ quản lý rừng (Phụ lục 01C)
4. Toàn quốc


a) Bản đồ:

- Bản đồ hiện trạng rừng vùng tỷ lệ 1/250.000; 

- Bản đồ thành quả kiểm kê rừng vùng tỷ lệ 1/250.000

- Bản đồ hiện trạng rừng toàn quốc tỷ lệ 1/1.000.000; 

- Bản đồ thành quả kiểm kê rừng toàn quốc tỷ lệ 1/1.000.000

b) Hệ thống biểu kiểm kê

- Tổng hợp diện tích các loại đất loại rừng theo mục đích sử dụng; 


- Tổng hợp trữ lượng các loại rừng theo mục đích sử dụng; 



- Diện tích rừng và đất Lâm nghiệp phân theo loại chủ quản lý;



- Trữ lượng các loại rừng phân theo loại chủ quản lý;



- Diện tích rừng trồng phân theo loài cây và cấp tuổi;



- Trữ lượng rừng trồng phân theo loài cây và cấp tuổi;


- Tổng hợp tình trạng quản lý diện tích rừng và đất rừng; 
- Tổng hợp diện tích rừng và độ che phủ rừng theo đơn vị hành chính và toàn quốc
5. Báo cáo kết quả kiểm kê rừng 

a) Báo cáo kết quả kiểm kê rừng cấp tỉnh. 

b) Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê rừng toàn quốc.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


-------------------------------------
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 Công tác chuẩn bị





Điều tra xây dựng mẫu phân loại





Xây dựng khóa giải đoán trạng thái





- Giải đoán trạng thái


- Giải đoán trữ lượng





Xây dựng khóa giải đoán trữ lượng





Kiểm tra hoàn thiện khóa giải đoán


Giải đoán trạng thái, trữ lượng rừng





Biên tập bản đồ hiện trạng rừng
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 Công tác chuẩn bị





Họp thôn, bản 





Kiểm kê rừng nhóm I





Tổng hợp kết quả (bản đồ, số liệu)





Kiểm kê rừng nhóm II





Lập hồ sơ quản lý





Kiểm tra, nghiệm thu
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